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Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........................... Mã đề: 107 
 
Câu 1. Chính sách cai trị của nhà nước phong kiến, thực dân phương Tây trước cách mạng tư sản đã 
gây ra sự bất mãn ngày càng lớn cho: 
 A. Giai cấp tư sản và các tầng lớp tinh hoa 
 B. Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản 
 C. Giai cấp quyền lực và giai cấp không quyền lực 
 D. Giai cấp tư sản và các tầng lớp khác trong xã hội 
Câu 2. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ dùng để chỉ: 
 A. Một giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay với những biểu 
hiện mới 
 B. Một chiến lược phát triển mới của chủ nghĩa tư bản, trong đó sự kết hợp khoa học công nghệ 
hiện đại với những giá trị truyền thống được đề cao. 
 C. Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản sau khi Liên Hợp Quốc được thành lập, nhằm tạo 
ra một môi trường cạnh tranh kiểu mới. 
 D. Một giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay với 
những biểu hiện mới 
Câu 3. Hiện tượng “Cừu ăn thịt người” của Thomas More miêu tả: 
 A. Tình cảnh trớ trêu của người Hà Lan cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI chỉ có mỗi thịt cừu để ăn. 
 B. Sự phát triển công nghiệp ở Đức đầu thế kỉ XVI đã khiến cho cừu trở nên to khoẻ hơn bình 
thường rất nhiều, song do không được chăn thả đúng cách nên đã gây thương tích cho người dân. 
 C. Thảm cảnh của người nông dân nước Anh trong phong trào “rào đất cướp ruộng” cuối thế kỉ 
XV đầu thế kỉ XVI. 
 D. Tình cảnh nông dân Pháp cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI chuyển sang nuôi cừu với mong muốn 
làm giàu nhưng không thành nên cuộc sống ngày càng khốn khổ. 
Câu 4. Thời kì xác lập chủ nghĩa tư bản là thời kì: 
 A. Áp bức đè nén của giai cấp tư sản đối với chính quyền. 
 B. Tự do cạnh tranh 
 C. Hình thành độc quyền 
 D. Áp bức bóc lột của chính quyền đối với giai cấp tư sản 
Câu 5. Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa từ: 
 A. Tháng 11/1998 B. Tháng 12/1978 C. Tháng 01/1990           D. Tháng 06/1985 
Câu 6. Trong quá trình xâm lược thuộc địa, các nước đế quốc đã thiết lập hệ thống thuộc địa ở: 
 A. Khu vực Mỹ Latinh B. Tất cả các đáp án đều đúng.  
 C. Châu Á D. Châu Phi 
Câu 7. Tại Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai, Lenin nhấn mạnh: 
 A. “Nước Nga giờ đây đã trở thành một nước đế quốc hùng mạnh, vì thế chúng ta cần phải duy trì 
và phát huy điều đó”. 
 B. “Nhiệm vụ tối quan trọng giờ đây là phải giao chiến với giới tư sản và các nước đế quốc nhằm 
biến tất thảy cả thế giới trở thành vô sản”. 
 C. “Bây giờ đây, ở nước Nga, chúng ta cần phải đặt hết tâm trí vào việc xây dựng một nhà nước 
vô sản xã hội chủ nghĩa”. 
 D. Tất cả các đáp án đều đúng. 
Câu 8. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là: 
 A. Nga, Ukraine, Belarus và Litva. 
 B. Nga, Ukraine, Moldova và Latvia. 
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 C. Nga, Ukraine, Turkmenistan và Armenia. 
 D. Nga, Ukraine, Belarus và South Caucasus. 
Câu 9. Tại 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trước cách mạng, người dân phải tuân theo: 
 A. Các đạo luật khắt khe do Chính phủ Anh đề ra 
 B. Các đạo luật cởi mở do chính quyền mỗi thuộc địa đề ra 
 C. Các đạo luật cởi mở do Chính phủ Anh đề ra 
 D. Các đạo luật khắt khe do chính quyền mỗi thuộc địa đề ra 
Câu 10. Câu nào sau đây không đúng? 
 A. Sau chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên (1950 – 1953), nhân dân Bắc Triều Tiên 
tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện các kế hoạch khôi phục và phát triển kinh 
tế – xã hội. 
 B. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mông Cổ tiếp tục phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, 
trở thành thành viên của Liên hợp quốc (1961), thực hiện cải cách, phát triển kinh tế – văn hoá. 
 C. Ngày 09/09/1948, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập ở phía bắc bán đảo 
Triều Tiên. 
 D. Năm 1924, Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ đã được thành lập, nhân dân Mông Cổ xây dựng chế 
độ mới với nhiều khó khăn. 
Câu 11. Cách mạng tư sản bao gồm hai nhiệm vụ cơ bản là: 
 A. Dân tộc và dân chủ B. Chính trị và xa hội 
 C. Tiền tài và quyền lực D. Công bằng và văn minh 
Câu 12. Mặc dù chủ nghĩa xã hội đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng 
……………………. vẫn là đích hướng tới của tất cả các quốc gia trên thế giới. 
 A. Chế độ tư bản chủ nghĩa siêu tiên tiến 
 B. Lí tưởng về một chế độ xã hội giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh 
 C. Sự hợp nhất tất cả đất nước trên quy mô toàn cầu thành một dân tộc duy nhất theo chủ nghĩa xã 
hội 
 D. Một đất nước với sức mạnh quân sự và quyền lực tuyệt đối 
Câu 13. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết 
là: 
 A. Ban hành Hiến pháp mới. 
 B. Là Đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. 
 C. Khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước. 
 D. Chống thù trong, giặc ngoài. 
Câu 14. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam (bắt đầu từ năm 1986) đã có tác động như thế nào? 
 A. Tất cả các đáp án đều đúng. 
 B. Đã đưa Việt Nam trở thành đất nước áp dụng thành công nhất tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, 
tạo tiền đề thích nghi cho các cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại sắp tới. 
 C. Đã đưa Việt Nam trở thành siêu cường về quân sự, đủ sức khiến cho tất cả các nước khác trên 
thế giới không dám có hành động xâm chiếm như trước kia. 
 D. Đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành 
nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện 
rõ rệt. 
Câu 15. Tháng 01/1924, bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua, hoàn thành quá trình 
thành lập: 
 A. Chính Đảng vô sản đầu tiên đấu tranh cho quyền lợi của mọi giai cấp. 
 B. Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
 C. Tất cả các đáp án đều đúng. 
 D. Nhà nước với chủ nghĩa tư bản hiện đại đầu tiên trên thế giới. 
Câu 16. Chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu được thành lập vào năm nào? 
 A. Năm 1919. B. Năm 1917 C. Năm 1922. D. Năm 1918. 
Câu 17. Đâu không phải một nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1991 đến nay? 
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 A. Trung Quốc B. Việt Nam C. Cuba D. Ba Lan 
Câu 18. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn: 
 A. Tư hữu hoá sản phẩm quốc dân B. Tự do cạnh tranh 
 C. Quốc hữu hoá sản phẩm tư nhân D. Độc quyền 
Câu 19. Đâu không phải một thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại đang phải đối mặt? 
 A. Chủ nghĩa tư bản đang phải đối mặt và khó có thể giải quyết được những cuộc khủng hoảng 
kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu. 
 B. Chủ nghĩa tư bản không có khả năng giải quyết triệt để mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng. 
Sự chênh lệch giàu nghèo làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. 
 C. Chủ nghĩa tư bản đã và đang phải đối mặt và không thể giải quyết được những vấn đề chính trị, 
xã hội nan giải. 
 D. Chủ nghĩa tư bản đang dần cho thấy những yếu kém của mình trong việc kiểm soát kinh tế - xã 
hội và dần tỏ ra lép vế so với quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hôi ở các nước theo chủ nghĩa xã hội. 
Câu 20. Tổ chức độc quyền là: 
 A. Sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung vào tay mình phần lớn việc sản xuất hoặc 
tiêu thụ một số hàng hoá nhằm thu lợi nhuận cao 
 B. Tất cả các đáp án đều đúng. 
 C. Một tập hợp các công ty chuyên về nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm liên quan đến độc dược. 
 D. Một hình thức tổ chức quân sự dưới dạng liên minh các công ty kinh doanh hàng hoá nhằm 
củng cố cho nhà nước. 
Câu 21. Vì sao từ sau 02/1917, nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền đại diện cho lợi ích của 
các giai cấp khác nhau? 
 A. Vì Mỹ đã can thiệp vào chính quyền của Nga, gây ra trật tự hai cực, từ đó hình thành hai phe 
là Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do. 
 B. Vì sau khi Đảng Bolshevik sau khi lật đổ chế độ Nga hoàng đã bầu ra các Xô viết – chính quyền 
của công nhân, nông dân và binh lình trong khi đó, giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ tư sản 
lâm thời. 
 C. Vì trong khi Đảng Bolshevik lập ra chính quyền của công nhân, nông dân và binh lính thì những 
phần tử của chế độ Nga hoàng được sự hậu thuẫn của phương Tây tiếp tục tái hình thành chế độ 
phong kiến. 
 D. Tất cả các đáp án đều đúng. 
Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã: 
 A. Trở thành hệ tư tưởng mà mọi đất nước trên thế giới tuân theo. 
 B. Bị xoá bỏ hoàn toàn. 
 C. Cả 3 đáp án đều đúng. 
 D. Trở thành một hệ thống trên thế giới. 
Câu 23. Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng như thế nào? 
 A. Cuộc cách mạng do các giai cấp thấp kém trong xã hội (nông dân, nô lệ,…) lãnh đạo nhằm đòi 
lại quyền dân chủ, quyền con người từ giai cấp tư sản và quý tộc, nhằm thiết lập một thể chế nhà nước 
mới. 
 B. Cuộc cách mạng nhằm đòi lại quyền tư sản cho đại bộ phận dân chúng, hướng tới hình thành 
chủ nghĩa tư bản. 
 C. Cuộc cách mạng do nhiều lực lượng lãnh đạo (tư sản, quý tộc mới, chủ nô,...) làm chống lại chế 
độ phong kiến, thiết lập nhà nước tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
 D. Cuộc cách mạng do giai cấp tư sản nhằm thay đổi hệ thống chính trị, mang lại công bằng, văn 
minh, nhân quyền cho nhân loại, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
Câu 24. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ: 
 A. Thuộc địa và trung đại. B. Trung đại, phong kiến, thuộc địa. 
 C. Phong kiến và thuộc địa. D. Phong kiến và trung đại. 
Câu 25. Câu nào sau đây không đúng? 
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 A. Sau những biến động của lịch sử, từ năm 1991 đến nay, nhiều nước tiếp tục giương cao ngọn 
cờ cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển. 
 B. Các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Lào kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
và một số nước khác tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới, từng bước xác định mô hình và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp. 
 C. Trên các lá cờ của Đảng Cộng sản ở nhiều nước trên thế giới, búa liềm vẫn là biểu tượng cho 
liên minh giữa hai giai cấp đông đảo nhất là công nhân và nông dân. 
 D. Từ năm 1991 đến nay, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phát 
triển đất nước theo con đường chủ nghĩa cộng sản và duy trì cơ chế tổ chức xã hội và kinh tế như của 
Liên Xô. 
Câu 26. Trong khoảng 3 thập kỉ (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) ở các nước tư bản, cùng với sự 
phát triển kinh tế, quá trình cạnh tranh gay gắt làm cho các xí nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản, dẫn đến: 
 A. Tất cả các đáp án đều đúng. 
 B. Sự suy thoái của nền kinh tế và chủ nghĩa đế quốc 
 C. Sự xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ và các tổ chức độc quyền 
 D. Sự thoái hoá biến chất của nhiều tầng lớp trong xã hội 
Câu 27. Đâu không phải đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc theo Lenin? 
 A. Việc xuất khẩu tư bản trở thành đặc biệt quan trọng. 
 B. Sự tập trung sản xuất và tư bản đạt tới mức độ phát triển rất cao, tạo thành những tổ chức lũng 
đoạn có một vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế. 
 C. Sự hình thành những khối liên minh tư bản độc quyền chia nhau thế giới. 
 D. Sự dung hợp tư bản chính trị với tư bản dịch vụ thành tư bản tài chính. 
Câu 28. Các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ và giành thắng lợi trong khoảng thời gian nào và dựa 
trên các tiền đề nào? 
 A. Từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX; dựa trên các tiền đề về mâu thuẫn xã hội, thu nhập và 
quyền lực. 
 B. Từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XX; dựa trên các tiền đề về mâu thuẫn xã hội, thu nhập và quyền 
lực. 
 C. Từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX; dựa trên các tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội và tư 
tưởng. 
 D. Từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XX; dựa trên các tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng. 
Câu 29. Câu nào trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trích dẫn cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (02/09/1945)? 
 A. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không thể tước 
bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 
 B. Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về 
quyền lợi. 
 C. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do. 
 D. Tất cả các đáp án đều đúng. 
Câu 30. Ý nào không phải là ý nghĩa quốc tế của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xô viết? 
 A. Thức tỉnh phong trào công nhân ở các nước tư bản phương Tây. 
 B. Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, châu 
Phi và khu vực Mỹ Latin. 
 C. Trở thành biểu tượng và là chỗ dựa tinh thần, vật chất to lớn cho phong trào cách mạng thế giới. 
 D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 
 

------ HẾT ------ 


